
TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 03/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 09h30 - 10/03/2024  - Phòng : 609 - Cơ sở K7/25 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 26205134897  Trần Thị Thanh  Bình 05/11/2002 Quảng Nam 29CSC3

2 26201234166  Nguyễn Thị Minh  Đức 22/04/2002 Gia Lai 29CSC3

3 26211333089  Phan Văn  An 08/10/2002 Quảng Nam 29SHT5

4 26211331932  Trần Ngọc  Chí 09/04/2002 Quảng Ngãi 29SHT5

5 26202642674  Nguyễn Thị Ngọc  Đào 12/07/2002 Hồ Chí Minh 29SHT5

6 26207230560  Phạm Thùy  Dung 05/11/2002 Hồ Chí Minh 29SHT5

7 26207122407  Võ Thị Phương  Ghi 26/12/2002 Quảng Nam 29SHT5

8 26202638326  Nguyễn Mỹ Vân  Giang 15/08/2002 Đà Nẵng 29SHT5

9 26207234915  Đặng Nguyễn Nhật  Hạ 15/12/2002 Đà Nẵng 29SHT5

10 26202131472  Trần Thị Thanh  Hằng 17/08/2002 Đà Nẵng 29SHT5

11 26207123348  Nguyễn Thanh  Hương 11/10/2002 Phú Yên 29SHT5

12 25216108447  Nguyễn Đình  Huy 23/06/2001 Đà Nẵng 29SHT5

13 24217108353  Đặng Minh  Khương 18/11/2000 Đà Nẵng 29SHT5

14 27202102958  Trần Thị Ngọc  Lan 05/05/2003 Đắk Lắk 29SHT5

15 27202601328  Lê Thị Mỹ  Linh 20/12/2003 Quảng Nam 29SHT5

16 26211739140  Trần Văn  Long 11/03/2002 Huế 29SHT5

17 26215100379  Đặng Hữu Phi  Long 23/07/2002 Quảng Nam 29SHT5

18 27202641535  Võ Thị  Ly 23/10/2003 Quảng Nam 29SHT5

19 26211342688  Võ Nhật  Minh 16/08/2001 Đà Nẵng 29SHT5

20 26217234128  Đặng Quang  Minh 21/09/2002 Hải Phòng 29SHT5

21 27202129948  Nguyễn Thị Bích  Ngọc 10/01/2003 Quảng Nam 29SHT5

22 25205203739  Nguyễn Thị  Cúc 27/12/2001 Quảng Nam 28TBN7 Thi ghép

23 26202242011  Đoàn  Bích  Diệp 27/11/2002 Quảng Nam 29CBN5 Thi ghép

24 26207141577  Nguyễn Thu  Ngân 26/08/2002 Đà Nẵng 29CBN5 Thi ghép

25 26202200044  Trần Thị Hồng  Sương 31/01/2002 Quảng Ngãi 29CBN5 Thi ghép
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LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nguyễn Lê Quế Châu 1



TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 03/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 09h30 - 10/03/2024  - Phòng : 610 - Cơ sở K7/25 Quang Trung
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1 27202537961  Lê Thị Hồng  Nhung 05/09/2003 Quảng Bình 29SHT5

2 26213435373  Lê Văn  Quang 02/09/2002 Đà Nẵng 29SHT5

3 26202600360  Trần Kim  Thảo 20/09/2002 Quảng Ngãi 29SHT5

4 26207232714  Nguyễn Thị Thu  Thảo 01/08/2002 Đắk Lắk 29SHT5

5 26207224445  Lương Thị Cẩm  Tiên 02/11/2002 Đà Nẵng 29SHT5

6 26211332981  Lê Minh  Triều 09/05/2001 Bình Định 29SHT5

7 26203235484  Nguyễn Thị Lan  Anh 19/03/2002 Đà Nẵng 29TYC7

8 27212238211  Lê Tuấn  Anh 24/06/2003 Hà Tĩnh 29TYC7

9 27202221681  Võ Thị Ngọc  Ánh 16/02/2003 Quảng Ngãi 29TYC7

10 27207033074  Nguyễn Thị Ngọc  Ánh 28/10/2003 Quảng Ngãi 29TYC7

11 27203801181  Nguyễn Phùng Linh  Chi 05/10/2003 Quảng Nam 29TYC7

12 26213231824  Nguyễn Đức Tấn  Đạt 27/12/2002 Phú Yên 29TYC7

13 27202146151  Lê Thị Kiều  Diễm 18/06/2003 Quảng Nam 29TYC7

14 27202147201  Châu Thị Khánh  Hòa 10/10/2002 Đắk Lắk 29TYC7

15 25217215979  Nguyễn Đình Quang Hưng 20/06/2001 Đà Nẵng 29TYC7

16 26205239380  Lê Thanh  Hường 17/12/2002 Đà Nẵng 29TYC7

17 26207122922  Phạm Ngân  Ngân 28/07/2002 Bình Định 29SSC2 Thi ghép

18 26202130846  Hồ Thị Kiều  Trang 26/12/2002 Đà Nẵng 29TBN7 Thi ghép

19 26203822544  Lê Thị Cẩm  Hiếu 28/01/2002 Quảng Trị 29THT8 Thi ghép

20 26205133244  Ngô Thị Hoài  Thương 28/08/2002 Kon Tum 29THT9 Thi ghép

21 26203032300  Đặng Lê Bảo  Khuyên 12/07/2002 Quảng Ngãi 29TSC6 Thi ghép

22 26207141984  Lê Thị Bích  Nguyên 14/07/2002 Quảng Nam 29TYC5 Thi ghép

23 25215411737  Lê  Hiếu 20/11/2001 Bình Phước 29TYC6 Thi ghép

24 26202137826  Nguyễn Châu Uyển  Nhi 23/04/2002 Quảng Nam 29TYC6 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 03/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 09h30 - 10/03/2024  - Phòng : 623 - Cơ sở K7/25 Quang Trung
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1 26212833667  Ngô Tấn  Huy 18/03/2002 Đắk Lắk 29TYC7

2 27212200987  Nguyễn Thắng Gia  Huy 02/11/2003 Đà Nẵng 29TYC7

3 26207133807
 Nguyễn Ngọc
Khánh

 Linh 04/07/2002 Đà Nẵng 29TYC7

4 27202253808  Ngô Thị Kim  Loan 14/12/2003 Gia Lai 29TYC7

5 27202539443  Phạm Ly  Na 08/04/2003 Quảng Nam 29TYC7

6 27202539438  Hồ Thị Bích  Ngọc 24/07/2003 Đà Nẵng 29TYC7

7 27203302023  Nguyễn Hoài Bảo  Ngọc 23/07/2003
Thừa Thiên

Huế
29TYC7

8 27202224934  Mai Thị  Nhàn 06/05/2003 Đắk Lắk 29TYC7

9 27202202513  Lâm Yến  Nhi 12/01/2003 Quảng Nam 29TYC7

10 2320320561  Lê Thị Quỳnh  Như 27/02/1999 Gia Lai 29TYC7

11 27202102113  Võ Thị Như  Quỳnh 19/05/2003 Quảng Nam 29TYC7

12 26203328164  Chế Ngọc Thu  Sương 09/08/2002 Quảng Ngãi 29TYC7

13 25217209491  Đỗ Trọng  Thắng 01/08/2001 Đà Nẵng 29TYC7

14 26207136309  Nguyễn Thị Phương  Thảo 01/01/2002 Quảng Trị 29TYC7

15 27215143522  Lê Phước  Thiên 01/03/2003 Quảng Nam 29TYC7

16 26207132592  Phạm Thị Minh  Thư 11/10/2002 Đà Nẵng 29TYC7

17 27203130251  Võ Đoàn Minh  Thư 26/11/2003 Đà Nẵng 29TYC7

18 26215232074  Nguyễn Thanh  Thuận 10/10/2002 Quảng Nam 29TYC7

19 27207152184  Hoàng Ngọc Bảo  Trâm 06/11/2003
Thừa Thiên

Huế
29TYC7

20 27202151392  Phạm Thị Tú  Trinh 21/08/2003 Quảng Nam 29TYC7

21 27213836621  Nguyễn Ánh Nhật  Trinh 15/09/2003 Đắk Lắk 29TYC7

22 27204702035  Trần Thị Hồng  Vân 27/07/2003 Đà Nẵng 29TYC7

23 23205112447  Trần Diễm  Vi 27/12/1998 Gia Lai 29TYC7

24 28215250133  Huỳnh Quốc  Việt 18/03/2004 Đắk Lắk 29TYC7

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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